
 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG  
             TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG                                        LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

                                                                                            Học Kỳ 1 - Năm Học 2021 - 2022 
 

Khoa: KỸ THUẬT - CN, NGOẠI NGỮ, KINH TẾ - QTKD, NÔNG – LÂM - NGƯ, KHXH&VHDL, CT&TLGD, GDTH&MN, KHTN 

STT Mã MH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV 
Ngày 

thi Giờ thi Phòng 
Teams 

Phòng 
thi 

1 INT302 Tin học đại cương Trắc 
nghiệm 

2018D16A (K18 ĐH Tài chính - Ngân hàng) 1 21 

20/12/21 07g30 

P.900 
Thư viện 

P.301 
 2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin)  1 13 

2018D15A (K18 ĐH Công nghệ thông tin)  1 38 P.901 Thư viện 
P.302 

2018D41A (K18 ĐH Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử) 1 27 
P.902 

Thư viện 
P.303 

 2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 1 5 

2018D10B (K18 ĐH Kế toán B) 1 33 P.903 Thư viện 
P.304 

1715D15A (K15 ĐH Công nghệ thông tin) 1 1 

P.904 

Thư viện 
P.308 

 
 
 

1816D42A (K16 ĐH Công nghệ Kỹ thuật cơ khí) 1 1 

1816D10A (K16 ĐH Kế toán A) 1 1 

2018D10A (K18 ĐH Kế toán A) 1 31 

2018D10C (K18 ĐH Kế toán C (Định hướng chất lượng 
cao)) 1 33 P.905 Thư viện 

P.309 

2018D11A (K18 ĐH Quản trị kinh doanh) 1 34 P.906 Thư viện 
P.310 



 
 

STT Mã MH Học phần Hình 
thức thi Lớp tuyển sinh Nhóm Số 

SV 
Ngày 

thi Giờ thi Phòng 
Teams 

Phòng 
thi 

2 
 INT302 Tin học đại cương Trắc 

nghiệm 

2018D12A (K18 ĐH Khoa học cây trồng) 1 3 

20/12/21 09g30 

P.907 

 
Thư viện 

P.301 
 
 

2018D13A (K18 ĐH Chăn nuôi (Chăn nuôi - Thú y)) 1 6 

2018D30A (K18 ĐH Thú y) 1 21 

1816D18B (K16 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 3 

1917D18A (K17 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 2 

P.908 

 
 

Thư viện 
P.302 

 

2018D18A (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc A) 1 31 

1715D02A (K15 ĐH Sư phạm Ngữ văn) 1 1 

1917D84A (K17 ĐH Du lịch) 1 1 

2018D18B (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc B) 1 34 P.910 Thư viện 
P.303 

2018D18D (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc D) 1 34 P.911 Thư viện 
P.304 

2018D03A (K18 ĐH Giáo dục Tiểu học A)  1 36 P.912 Thư viện 
P.308 

2018D83A (K18 ĐH Công tác xã hội) 1 9 
P.913 

Thư viện 
P.309 

 2018D18C (K18 ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc C) 1 26 

2018D81A (K18 ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và Lữ hành) 1 17 

P.914 
Thư viện 

P.310 
 

2018D84A (K18 ĐH Du lịch) 1 9 

2018D05A (K18 ĐH Giáo dục Mầm non A) 1 1 

      Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

KT.HIỆUTRƯỞNG 
P.Hiệu trưởng 

 
 

Đã ký 
 
 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Tùng 

TRUNG TÂM ĐBCL 
P.Giám đốc 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Thị Thanh Vân 

NGƯỜI LẬP LỊCH 
 
 

 
 

Đã ký 
 
 

Nguyễn Thành Trung 
 


